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                                         Ủ                

          ,   N  N                                    –       –           

  

       s : 07/2018/HSST 

Ng  : 27-3-2018 

 

NHÂN DANH 

                       Ủ                
 

                                
 

-                 ồ                   ồ    : 
 

          –                  : Ông     Vă  Nhuậ  
 

                     : 

1. Ô g Phạm Ngọc Mi h - (Giáo Viên), Phó gi m đ c  ru g tâm kỹ thuật 

tổ g hợp hướ g  ghiệp hu ệ  N, tỉ h N. 

2. Ông Lê Quang Chính – Gi m đ c tru g tâm Vă  hóa hu ệ  N, tỉ h N.                   
   

-                   Ông Dươ g Kh  h  ư g –  hư ký  òa     hâ  dâ  

hu ệ  N, tỉ h N 
 

                                                            Ông Đổ g 

Mâ   ồ g  rú g – Ki m s t vi  . 
 

Ng   27 th  g 3  ăm 2018, tại   i trư  g  òa     hâ  dâ  hu ệ  N, tỉ h N 

  t    sơ th m v     h  h s  th   ý s : 06 2018     ,  g   07 th  g 02  ăm 

2018 đ i với    c  :  
  

N   ễ  Thanh T(Cu), si h  g   15 th  g 5  ăm 2000, tại tỉ h N. 

Nơi cư trú: Khu ph  4, th  trấ  P, hu ệ  N, tỉ h N; s  CMND: khô g;  ghề 

 ghiệp: khô g; tr  h đ  vă  hóa: 6 12; giới tí h: Nam; dâ  t c: Ki h; c   ô g 

Ngu ễ  Q, si h  ăm 1957 (đã chết) v     Mai  h   , si h  ăm 1961.  

 iề    , tiề  s : khô g. 

Nhân thân: Ngày 27-4-2016    Cô g a  th  trấ  P, hu ệ  N    phạt h  h 

chí h  ằ g h  h thức c  h c   về h  h vi cưỡ g đ ạt t i s  . 

- Ngày 13-4-2017    Cô g a  th  trấ  P, hu ệ  N    phạt h  h chính 

750.000 đồ g về h  h vi  ừa đ   chiếm đ ạt t i s  . 

- Ngày 22-11-2017     òa     hâ  dâ  hu ệ  N, tỉ h N 

   phạt 09 th  g tù về t i “Cướp giật t i s  ”. 

   c   tr  h diệ  thi h  h        h  h s  ngày 05/01/2018, the  qu ết đ  h 

thi h  h    h  h s  s  58/2017 QĐ - CA, ngày 26/12/2017 của  òa     hâ  dâ  

hu ệ  N, tỉ h N.  iệ  đa g thi h  h    h  h s  tại trại tạm giam Cô g a  tỉ h N – 

Có mặt tại phi   tòa. 

   ờ  b     ữ      bị         ễ               Ông Lưu Vă    ,  rợ 

giúp vi   Ph p  ý của  ru g tâm trợ giúp ph p  ý Nh   ước tỉ h N.(Có mặt)
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   ờ            ợ           bị         ễ              Mai  h   , 

sinh  ăm 1961    mẹ ru t của Ngu ễ   ha h  .  rú tại: Khu ph  4, th  trấ  P, 

hu ệ  N, tỉ h N. (Có mặt)   

   Mai  h    ủ  qu ề  ch  ô g Ngu ễ  Vă   , si h  ăm 1992, Trú tại: 

Khu ph  4, th  trấ  P, hu ệ  N, tỉ h N. (Có mặt)   

   ờ  bị    : Anh Kiều Vĩ h K, si h  g   01 6 2000, trú tại: Khu ph  6, th  

trấ  P, hu ệ  N, tỉ h N. (Có mặt)

     ờ            ợ           bị     K ề   ĩ   K: Ông Kiều  , si h  ăm 

1963 (là cha ru t của    hại). (Có mặt)

 Trú tại: Khu ph  6, th  trấ  P, hu ệ  N, tỉ h N. 

 
 

          Ụ     
 

 he  c c t i  iệu có tr  g hồ sơ v     v  diễ   iế  tại phi   tòa,   i du g v  

   được tóm tắt  hư sau: 

Kh   g 14 gi  30 phút  g   14-11-2017, Ngu ễ   ha h   đi v   qu   

I ter et  ích    ở khu ph  5, th  trấ  P, hu ệ  N t m kiếm t i s   đ  chiếm đ ạt 

     ấ  tiề  ti u   i. Khi v       tr  g qu  ,   thấ  Kiều Vĩ h K, si h  g   

01/6/2000 trú tại khu ph  6, tr  trấ  P đa g  gồi chơi game, tr       có đ  m t 

điệ  th ại di đ  g hiệu OPPO A37 G  d m u v  g đồ g, mặt sau có 01 t  đô  a 

Mỹ m  h gi  01 U D th      si h ý đ  h chiếm đ ạt t i s         đế  hỏi K “Điệ  

th ại cò  tiề  khô g ch  mượ  gọi c i”.  hấ    hỏi mượ , K  ấ  điệ  th ại đưa 

ch    mượ  v  hỏi “Mượ   a   âu” th    ói “Mượ  kh   g 15 phút”.  au khi 

 hậ  được điệ  th ại từ K,   cầm điệ  th ại đi ra khỏi qu  ,  ha h chó g c i đặt 

điệ  th ại ở chế đ  m    a  đ  K khô g gọi được rồi ma g điệ  th ại tr   về  h  

  ở khu ph  4, th  trấ  P, hu ệ  N. K khô g thấ    tr  điệ  th ại, K mượ  điệ  

th ại của  ạ  gọi v   s  điệ  th ại của m  h  hư g khô g  i    ạc được      g   

15 11 2017, K đế  Cô g a  th  trấ  P tr  h    . 

Đế  chiều  g   16 11  2017,   ma g chiếc điệ  th ại chiếm đ ạt được đế  

tiệm điệ  th ại của a h Đặ g Đ  h N, si h  ăm 1974 ở khu ph  1, th  trấ  P     

với gi  1.400.000 đồ g.  au đó, a h N     ch  m t  gư i khô g rõ t  , đ a chỉ với 

gi  1.500.000 đồ g. 

 ại  i       đ  h gi  t i s   s  107   -ĐG  ,  g   24 11 2017 của   i 

đồ g đ  h gi  t i s   tr  g t  t  g h  h s  hu ệ  N kết  uậ  chiếc điệ  th ại di 

đ  g hiệu OPPO A37 G  d có gi  tr     3.125.500 đồ g. 

 i         m việc  g   10 01 2018, Ngâ  h  g  h   ước Việt Nam chi 

 h  h tỉ h N   c đ  h tỷ gi  Đô  a Mỹ v  đồ g Việt Nam tại th i đi m  g   

14/11/2017 là: 01 USD = 22.466 VNĐ.  

Về dâ  s : Anh Kiều Vĩ h K   u cầu Ngu ễ   ha h   ph i  ồi thư  g gi  

tr  chiếc điệ  th ại    3.125.500 đồ g. 

Về vật chứ g của v    : 01 (M t) điệ  th ại di đ  g hiệu OPPO A37 G  d 

m u v  g đồ g v  01 U D. Quá tr  h điều tra, Cơ qua  điều tra đã tiế  hành xác 

mi h  hư g khô g thu hồi được. 
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  ại c   trạ g s  07/CT-VKS- HS, ngày 02-02-2018 của Việ  ki m s t  hâ  

dâ  hu ệ  N đã tru  t     c   Ngu ễ   ha h   về t i “Lừa đ   chiếm đ ạt t i s  ” 

the  kh    1 Điều 139 B   uật h  h s   ăm 1999.  ại phiên tòa, Ki m s t viên 

tham gia phiên tòa tha  đổi t i da h tru  t     c   Ngu ễ   ha h   về t i “Lừa 

đ   chiếm đ ạt t i s  ” the  kh    1 Điều 174 của     uật h  h s   ăm 2015, với 

 ý d  h  h phạt v  c c t  h tiết tă g  ặ g, gi m  hẹ tr ch  hiệm h  h s  ngang 

 ằ g  hau.  u   hi  ,  gu    tắc     ý  gư i dưới 18 tuổi qu  đ  h tại Điều 91 

    uật h  h s   ăm 2015  hẹ hơ ,  hâ  đạ  hơ , có  ợi hơ  s  với qu  đ  h tại 

Điều 69     uật h  h s   ăm 1999, că  cứ Ngh  qu ết s  41 2017 Q 14  g   

20 6 2017 của Qu c   i về việc thi h  h     uật h  h s   ăm 2015 nên áp d  g: 

Kh    1 Điều 174     uật h  h s   ăm 2015; Đề  gh    i đồ g   t     p d  g 

mức h  h phạt đ i với    c o: 

 Áp d  g: Kh    1 Điều 174     uật h  h s   ăm 2015 (kh    1 Điều 139 

    uật h  h s   ăm 1999), đi m b, s kh    1 kh    2 Điều 51; Điều 91; Điều 101 

của     uật h  h s   ăm 2015. 

X  phạt: B  c   Ngu ễ   ha h   từ 06 th  g đế  09 th  g tù. 

    ụ  : Kh    1 Điều 56 của     uật h  h s   ăm 2015. 

 ổ g hợp h  h phạt 09 (Chí ) th  g tù về t i “Cướp giật t i s  ” the         

h  h s  sơ th m s  43 2017     ,  g   22 11 2017 của         hâ  dâ  hu ệ  

N, tỉ h N.  u c    c   Ngu ễ   ha h   (Cu) ph i chấp h  h h  h phạt chu g của 

hai        từ 15 th  g đế  18 tháng tù. 

Áp d  g: Điều 584; Điều 585; Điều 586; Điều 589     uật dâ  s   ăm 2015 

 u c Mai  h    ph i  ồi thư  g 3.125.500 đồ g ch  Kiều Vĩ h K. 

Ng   13 3 2018    Mai  h    (N p tha  Ngu ễ   ha h  ) 1.000.000 đồ g 

đ   ồi thư  g ch  Kiều Vĩ h K the   i    ai s  001333  g   13 3 2018 của Chi 

c c thi h  h    dâ  s  hu ệ  N, tỉ h N.  

Đ i với a h  rươ g Đ  h N     gư i mua điệ  th ại từ    c   Ngu ễ  

 ha h    hư g khô g  iết    c     chiếm đ ạt t i s       Cơ qua  điều tra khô g 

đề  gh      ý    có că  cứ. 

Că  cứ v o c c chứ g cứ v  c c t i  iệu đã được th m tra tại phi   tòa; că  

cứ v   kết qu  tra h  uậ  tại phi   tòa tr   cơ sở  em   t đầ  đủ, t    diệ  chứ g 

cứ, ý kiế  của Ki m s t vi  ,    c   v   hữ g  gư i tham gia t  t  g kh c. 
                                                

  Ậ   Ị    Ủ       Ồ    É   Ử: 
 

 r   cơ sở   i du g v    , că  cứ v   c c t i  iệu tr  g hồ sơ v     đã được 

th m tra,   t hỏi, tra h  uậ  tại phi   tòa,   i đồ g   t     hậ  đ  h  hư sau: 

[1]. Về h  h vi, qu ết đ  h t  t  g của Cơ qua  điều tra Cô g a  hu ệ  N, 

Điều tra vi  , Việ  ki m s t  hâ  dâ  hu ệ  N, Ki m s t vi   tr  g qu  tr  h điều 

tra, tru  t  đã th c hiệ  đú g về th m qu ề , tr  h t  thủ t c the  đú g qu  đ  h 

của     uật t  t  g h  h s . Qu  tr  h điều tra, tru  t  v    t   ,    c   cũ g  hư 

 hữ g  gư i tham gia t  t  g kh c khô g có ý kiế  h ặc khiếu  ại về h  h vi, 

qu ết đ  h của cơ qua  tiế  h  h t  t  g,  gư i tiế  h  h t  t  g. D  đó, c c h  h 
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vi, qu ết đ  h t  t  g của Cơ qua  tiế  h  h t  t  g,  gư i tiế  h  h t  t  g đã 

th c hiệ  đều đú g the  qu  đ  h của ph p  uật. 

[2].  ại phi   tòa sơ th m    c   Ngu ễ   ha h   đã khai  hậ  t       

h  h vi phạm t i của m  h,   i  hậ  t i của    c   phù hợp với chứ g cứ, t i  iệu 

thu thập tại hồ sơ đã được th m tra tại phi   tòa, có đủ că  cứ kết  uậ     c   

Ngu ễ   ha h   phạm t i “Lừa đ   chiếm đ ạt t i s  ” the  Kh    1 Điều 174 

của     uật h  h s   ăm 2015 (kh    1 Điều 139     uật h  h s   ăm 1999). Việc 

tru  t  của Việ  ki m s t  hâ  dâ  hu ệ  N đ i với    c   Ngu ễ   ha h   là có 

că  cứ v  đú g ph p  uật. 

[3]. B  c   Ngu ễn Thanh T     gư i tr c tiếp dù g thủ đ ạ  gia  d i 

chiếm đ ạt 01 điệ  th ại di đ  g v  01 U D của Kiều Vĩ h K với gi  tr  tổ g 

c  g    3.147.966 đồ g. 

 [4].    h vi của    c   Ngu ễ   ha h       gu  hi m ch   ã h i v  khô g 

 hữ g  âm phạm đế  t i s   của cô g dâ  được ph p  uật     vệ m  cò  gâ  mất 

trật t  tr  a  tại đ a phươ g, gâ  h a g ma g tr  g quầ  chú g  hâ  dâ .V  vậ , 

cầ  ph i    phạt    c   m t mức h  h phạt tù tươ g  ứ g với tí h chất, mức đ  v  

hậu qu  của h  h vi phạm t i m     c   đã th c hiệ , đ  ră  đe, gi   d c v  góp 

phầ  phò g  gừa chu g. 

 ị  rợ      v    b     ữ  ch     c   Ngu ễ   ha h   đồ g t  h qua  

đi m của ki m s t vi   ph t  i u  uậ  t i, Việ  ki m s t tru  t     c   Ngu ễ  

 ha h   về t i “Lừa đ   chiếm đ ạt t i s  ”    đú g với ph p  uật. Đề  gh    i 

đồ g   t     em   t c c t  h tiết gi m  hẹ v     phạt    c   Ngu ễ   ha h   với 

mức h  h phạt thấp  hất;   i đồ g   t     em   t tr  g khi  ượ g h  h. 

Xem   t c c t  h tiết gi m  hẹ ch     c   Ngu ễ   ha h  , tr  g qu  tr  h 

điều tra, tại phi   tòa    c     th  h kh   khai    ;    c   t c đ  g gia đì h khắc 

ph c hậu qu  1.000.000 đồ g; tại th i đi m phạm t i v  tại phi   tòa sơ th m    

c   Ngu ễ   ha h   vẫ  cò  ở đ  tuổi chưa th  h  i   (chưa đủ 18 tuổi)     việc 

 hậ  thức về ph p  uật cò  hạ  chế, tại phi   tòa sơ th m  gư i    hại v   gư i đại 

diệ  hợp ph p của    hại  i  gi m  hẹ h  h phạt ch     c  , c c t  h tiết gi m  hẹ 

được qui đ  h tại đi m b, s kh    1 kh    2 Điều 51; Điều 91; Điều 101 của    

 uật h  h s   ăm 2015. 

X t  hâ  thâ     c   Ngu ễ   ha h  : Ngày 27-4-2016    Cô g a  th  trấ  

P, hu ệ  N    phạt h  h chí h  ằ g h  h thức c  h c   về h  h vi cưỡ g đ ạt t i 

s  . Ng   13-4-2017    Cô g a  th  trấ  P, hu ệ  N    phạt h  h chí h 750.000 

đồ g về h  h vi  ừa d i chiếm đ ạt t i s  . Ng   22-11-2017    Tòa án nhân dân 

hu ệ  N, tỉ h N    phạt 09 th  g tù về t i “Cướp giật t i s  ”. 

X t tí h chất, mức đ  phạm t i, c c t  h tiết gi m  hẹ, hậu qu  v   hâ  thâ  

   c   Ngu ễ   ha h  .   i đồ g   t    cầ  ph i c ch       c     ra khỏi  ã h i 

m t th i gia  đ     c   T có điều kiệ  c i tạ , học tập trở th  h cô g dâ  t t, có 

ích ch   ã h i sau    . 

  i đồ g   t     p d  g Điều 56     uật h  h s   ăm đ  tổ g hợp h  h phạt 

09 th  g tù của        h  h s  sơ th m s  43/2017/HSST, ngày 22/11/2017 của 
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        hâ  dâ  hu ệ  N đ i với    c   Ngu ễ   ha h   (Cu), đ  qu ết đ  h h  h 

phạt chu g của 02       . 

 ề v    bồ     ờ           i:  r  g qu  tr  h điều tra v  tại phi   tòa 

 gư i    hại anh Kiều Vĩ h K   u cầu Ngu ễ   ha h   ph i  ồi thư  g gi  tr  

chiếc điệ  th ại    3.125.500 đồ g. 

 ại phi   tòa sơ th m a h Kiều Vĩ h K khô g   u cầu    c   Ngu ễ   ha h 

   ồi thư  g 01 U D (Đô  a Mỹ);   i đồ g   t    chấp  hậ  khô g   t đế . 

Ng   13 3 2018    Mai  h      (N p tha  Ngu ễ   ha h  ) 1.000.000 

đồ g đ   ồi thư  g ch  anh Kiều Vĩ h K the   i    ai s  001333 ngày 13/3/2018 

của Chi c c thi h  h    dâ  s  hu ệ  N, tỉ h N. 

[5]. Về    phí dâ  s  sơ th m:  r  g qu  tr  h điều tra    c   v   gư i    

hại đã th   thuậ  với  hau về việc  ồi thư  g 3.125.500 đồ g.  he  đi m f Điều 

23 Ngh  qu ết 326 2016  U  VQ  14  g   30 12 2016 của Ủ   a   hư  g v  

Qu c   i về mức thu, miễ , thu,   p qu    ý v  s  d  g    phí v   ệ phí tòa    

qu  đ  h trước khi mở phi   tòa, đươ g s ,    c   th   thuậ  được với  hau về 

việc  ồi thư  g thiệt hại v  đề  gh   òa     ghi  hậ  việc  ồi thư  g thiệt hại th  

họ khô g ph i ch u    phí dâ  s  sơ th m. 

Đ i với a h  rươ g Đình N     gư i mua điệ  th ại từ    c   Ngu ễ  

Thanh T  hư g khô g  iết    c   T chiếm đ ạt t i s       Cơ qua  điều tra khô g 

đề  gh      ý;   i đồ g   t    chấp  hậ . 
 

V  c c  ẽ tr  ; 

                                         Q  Ế   Ị    
 

      bố: B  c   Ngu ễ   ha h   (Cu) phạm t i “Lừa đ   chiếm đ ạt tài 

s  ”.  

    ụ  : Kh    1 Điều 174     uật h  h s   ăm 2015 (Kh    1 Điều 139 

của     uật h  h s   ăm 1999); đi m b, p kh    1 kh    2 Điều 51; Điều 91; Điều 

101 của     uật h  h s   ăm 2015. 

            c o Ngu ễ   ha h   (Cu) 06 (Sáu) tháng tù.  

    ụ  : Kh    1 Điều 56 của     uật h  h s   ăm 2015. 

 ổ g hợp h  h phạt 09 (Chín) th  g tù về t i “Cướp giật t i s  ” the         

h  h s  sơ th m s  43 2017    T, ngày 22/11/2017 của         hâ  dâ  hu ệ  

N, tỉ h N.  u c    c   Ngu ễ   ha h  (Cu) ph i chấp h  h h  h phạt chu g của 

hai           15 (Mư i  ăm) th  g tù,  h i hạ  chấp h  h h  h phạt tù tí h từ  g   

trình diệ  thi h  h    h  h s   g   05/01/2018; the  qu ết đ  h thi h  h    h  h s  

s  58/2017 QĐ - CA, ngày 26/12/2017 của  òa     hâ  dâ  hu ệ  N, tỉ h N. 

 ề  r                : Áp d  g Điều 584; Điều 585; Điều 586; Điều 589 

    uật dâ  s   ăm 2015.  

Cô g  hậ  s  thỏa thuậ  của    c   v   gư i    hại.  u c    Mai  h    (Mẹ 

của    c  ) ph i  ồi thư  g ch  anh Kiều Vĩ h K 3.125.500 đồ g. 

 iếp t c tạm giữ s  tiề  1.000.000 đồ g    Mai  h    (N p tha     c   

Ngu ễ   ha h  ) tại Chi c c thi h  h    dâ  s  hu ệ  N, tỉ h N the   i    ai s  

001333  g   13 3 2018, đ   ồi thư  g ch  anh Kiều Vĩ h K. 
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K  từ  g   có đơ    u cầu thi h  h    của  gư i được thi h  h    ch  đế  

khi thi h  h    g tất c  c c kh    tiề , h  g th  g     ph i thi h  h    cò  ph i 

ch u kh    tiề   ãi của s  tiề  cò  ph i tha h t    the  Điều 357, kh    2 Điều 

468 của     uật dâ  s   ăm 2015 qu  đ  h, tươ g ứ g với th i gia  chưa thi h  h 

án.  

“  rư  g hợp       , qu ết đ  h được thi h  h the  qu  đ  h tại Điều 2 

Luật thi h  h    dâ  s  th   gư i được thi h  h    dâ  s ,  gư i ph i thi h  h    

dâ  s  có qu ề  thỏa thuậ  thi h  h   , qu ề    u cầu thi h  h   , t   gu ệ  thi 

h  h    h ặc    cưỡ g chế thi h  h    the  qu  đ  h tại Điều 6, 7 v  Điều 9 Luật 

thi h  h    dâ  s ; th i hiệu thi h  h    được th c hiệ  the  qu  đ  h tại Điều 30 

Luật thi h  h    dâ  s ”. 

 ề      í: B  c   Ngu ễ   ha h   (Cu) ph i   p 200.000 đồ g    phí h  h 

s  sơ th m.  
 

Á     cô g khai sơ th m có mặt    c  ,  gư i    hại,  gư i đại diệ  hợp 

ph p ch         v   gư i đại diệ  hợp ph p ch     hại. Qu ề  kh  g c   tr  g hạ  

15  g   k  từ  g   tu      .  
 

Nơi     :                                                        Ồ    É   Ử         

-  AND tỉ h Ni h  huậ ;                           T    P    – C Ủ  Ọ  PHIÊN TÒA 
- VK ND hu ệ  Ni h Phước; 
- Cô g a  hu ệ  Ni h Phước; 

- Chi c c   AD  hu ệ  Ni h Phước; 
-  ở  ư ph p tỉ h Ni h  huậ ; 

- B  c  ,  hữ g  gư i tham gia t  t  g; 

- Lưu.                                                                                    

                                                                                           ă        
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